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Câu 1: Trong chân không, bức xạ đơn sắc vàng có bước sóng là 0,589μm. Lấy 
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Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ này có giá trị  là 

A. 0,42 eV. 
B. 0,21 eV. 
C. 2,11 eV. 
D. 4,22 eV. 
Câu 2: Cho các bộ phận sau: micrô, loa, anten thu, anten phát, mạch biến điệu, mạch tách  sóng. Bộ phận có trong sơ đồ khối của một máy phát thanh đơn giản là 
A. micrô, anten phát, mạch biến điệu. 
B. loa, anten thu, mạch tách sóng. 
C. micrô, anten thu, mạch biến điệu. 
D. loa, anten phát, mạch tách sóng. 
Câu 3: Trong dao động cơ học, biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào 
A. lực cản môi trường tác dụng lên vật. 
B. biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 
C. tần số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 
D. bản chất của ngoại lực cưỡng bức. 
Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn  sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe  đến điểm M có độ lớn nhỏ nhất bằng 
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Câu 5: Tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện 5A thì có cảm ứng  từ 0,5 µT. Nếu cường độ dòng điện trong dây dẫn tăng thêm 15 A thì cảm ứng từ tại điểm đó có giá trị là 

A. 2 μT. 
B. 1,2 μT. 
C. 2,4 μT. 
D. 0,8 μT. 
Câu 6: Dòng điện không đổi là dòng điện có 
A. chiều và cường độ thay đổi theo thời gian. 
B. cường độ không thay đổi theo thời gian. 
C. chiều không đổi theo thời gian. 
D. chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian. 
Câu 7: Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng 
A. biên độ nhưng khác tần số. 
B. biên độ và có hiệu số pha thay đổi theo thời gian. 
C. pha ban đầu nhưng khác tần số. 
D. tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. 
Câu 8: Máy biến áp là một thiết bị dùng để 
A. thay đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi tần số. 
B. thay đổi tần số của nguồn điện xoay chiều. 
C. thay đổi điện áp và công suất của nguồn điện xoay chiều. 
D. thay đổi điện áp và làm thay đổi tần số. 
Câu 9: Khi một vật dao động điều hòa thì 
A. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. 
B. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. 
C. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ. 
D. vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. 
Câu 10: Trong sóng cơ, sóng dọc truyền được trong các môi trường 
A. lỏng, khí. 

B. rắn, lỏng, khí. 
C. rắn, lỏng và chân không. 
D. rắn, khí và chân không. 
Câu 11: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe  là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3  cách vân trung tâm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 

A. 0,4 μm. 
B. 0,6 μm. 
C. 0,5 μm. 
D. 0,7 μm. 
Câu 12: Chọn phát biểu đúng khi nói về đường sức điện. 
A. Qua mỗi điểm trong điện trường ta có thể vẽ được ít nhất hai đường sức điện. 
B. Các đường sức điện không cắt nhau. 
C. Nơi nào điện trường mạnh hơn thì nơi đó đường sức điện được vẽ thưa hơn. 
D. Các đường sức điện xuất phát từ các điện tích âm. 
Câu 13: Một máy đang phát sóng điện từ ở Hà Nội có phương truyền thẳng đứng hướng lên.  Vào một thời điểm, tại điểm M trên phương truyền, véc-tơ cường độ điện trường đang có độ lớn bằng một  nửa giá trị cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó véc-tơ cảm ứng từ có 
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A. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc. 
B. độ lớn bằng không.  
C. độ lớn bằng một nửa giá trị cực đại và hướng về phía Đông. 
D. độ lớn bằng một nửa giá trị cực đại và hướng về phía Tây. 
Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương  trình 
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. Đồ thị vận tốc biến thiên theo thời gian được  biểu diễn theo hình vẽ bên. Pha ban đầu và chu kì dao động của vật lần  lượt là? 
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Câu 15: Hạt nhân 
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A. 9 proton, 17 notron. 
B. 8 proton, 9 notron. 
C. 9 proton, 8 nơtron. 
D. 8 proton, 17 nơtron. 
Câu 16: Dùng một ampe kế nhiệt để đo cường độ dòng điện trong một mạch điện xoay chiều,  số chỉ của ampe kế cho biết 
A. cường độ dòng điện cực đại trong mạch. 
B. cường độ dòng điện trung bình trong mạch. 
C. cường độ dòng điện tức thời trong mạch. 
D. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch. 
Câu 17: Hạt mang điện trong chất điện phân là 

A. ion dương. 
B. ion âm. 
C. ion. 
D. electron tự do. 
Câu 18: Hiện tượng quang - phát quang là 
A. sự hấp thụ điện năng và chuyển hóa thành quang năng. 
B. hiện tượng ánh sáng giải phóng các electron liên kết trong khối bán dẫn. 
C. sự hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác. 
D. hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi bề mặt kim loại. 
Câu 19: Một con lắc lò xo gồm một lò xo nhẹ độ cứng k và vật nhỏ có khối lượng m. Con lắc  này dao động điều hòa với tần số là
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[image: image11.wmf]2

m

f

k

p

=

. 
B. 
[image: image12.wmf]2

k

f

m

p

=

. 
C. 
[image: image13.wmf]1

2

k

f

m

p

=

. 
D. 
[image: image14.wmf]1

2

m

f

k

p

=

 . 

Câu 20: Trong chân không, xét các tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X và tia đơn sắc lục.  Tia có tần số nhỏ nhất là 

A. tia hồng ngoại. 
B. tia đơn sắc lục. 
C. tia X. 
D. tia tử ngoại. 
Câu 21: Hạt nhân Hêli 
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 có năng lượng liên kết là 28,4 MeV, hạt nhân Liti 
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 có năng lượng liên kết là 39,2 MeV, hạt nhân Đơteri 
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 có năng lượng liên kết là 2,24 MeV. Các hạt nhân  
này được sắp xếp theo thứ tự tăng dần độ bền vững là 

A. Đơteri, Liti, Hêli. 
B. Liti, Hêli, Đơteri. 
C. Hêli, Liti, Đơteri. 
D. Đơteri, Hêli, Liti. 
Câu 22: Trong các phản ứng hạt nhân đại lượng không bảo toàn là 

A. năng lượng toàn phần. 
B. khối lượng nghỉ. 
C. điện tích. 
D. số nuclon. 
Câu 23: Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thích 
A. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện. 
B. hiện tượng quang điện. 
C. hiện tượng quang – phát quang. 
D. hiện tượng giao thoa ánh sáng. 
Câu 24: Chiết suất n của chất làm lăng kính thay đổi theo 
A. hình dạng của lăng kính.
 B. góc tới i của tia sáng đến lăng kính. 
C. tần số ánh sáng qua lăng kính. 
D. góc chiết quang của lăng kính. u U t V π 
Câu 25: Đặt điện áp 
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 vào giữa hai đầu mạch điện R, L, C mắc nối  tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức 
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. Hệ số công suất của mạch  điện xấp xỉ bằng 

A. 0,71. 
B. 0,50. 
C. 0,87. 
D. 1,00. 
Câu 26: Cường độ dòng điện 
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A. 70πt rad. 
B. 100πt rad. 
C. 50πt rad. 
D. 0 rad. 
Câu 27: Trên sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng với C là một điểm trên dây không dao động,  khi đó dao động của hai điểm trên dây đối xứng nhau qua C là hai dao động 

A. ngược pha. 
B. vuông pha. 
C. lệch pha nhau 
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D. cùng pha. 
Câu 28: Tại một điểm có cường độ âm là I. Biết cường độ âm chuẩn là 
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Câu 29: Trong giờ thực hành, một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng  bằng thí nghiệm giao thoa Y-âng. Học sinh bố trí thí nghiệm có khoảng cách giữa các khe hẹp là 0,5 mm,  khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 
[image: image27.wmf]1000,1 cm
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. Trên màn khi đo khoảng cách giữa 11  vân sáng liên tiếp thì được kết quả 5 lần đo là 12,0 mm; 13,5 mm; 14,0 mm, 12,5 mm, 13,0 mm. Bỏ qua sai  số của thước đo. Bước sóng ánh sáng trong thí nghiệm có giá trị là 

A. 0,65 ± 0,03 μm . 
B. 0,59 ± 0,03  μm . 
C. 0,65 ± 0,02  μm. 
D. 0,59 ± 0,02  μm. 
Câu 30: Một mạch dao động LC, với cuộn cảm thuần L = 9 mH. Trong quá trình dao động,  hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 12 V. Tại thời điểm điện tích trên bản tụ có độ lớn q = 24 nC thì  dòng điện trong mạch có cường độ 
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A.12π μs.
 B.6π μs. 
C.6π ms . 
D.12π ms.
Câu 31: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng cùng tần số, cùng pha đặt tại hai điểm A và B.  Cho bước sóng do các nguồn gây ra là λ = 5cm. Trên nửa đường thẳng đi qua B trên mặt chất lỏng có hai  điểm M và N (N gần B hơn). Điểm M dao động với biên độ cực đại, N dao động với biên độ cực tiểu, giữa  M và N có ba điểm dao động với biên độ cực đại khác. Biết hiệu MA – NA = 3,2 cm. Nếu đặt hai nguồn  sóng này tại M và N thì số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AB là 

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 
Câu 32: Một vệ tinh địa tĩnh B (nhân tạo) bay trên quỹ đạo Trái Đất. Cho biết khối lượng và  bán kính của Trái Đất lần lượt là 
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 tốc độ ánh sáng trong chân không, bỏ qua sự ảnh hưởng của không khí đối với sự truyền  sóng điện từ. Trạm phát sóng vô tuyến A đặt tại một điểm trên mặt đất ở đường Xích đạo phát sóng hướng  về phía vệ tinh địa tĩnh B ở thẳng đứng ngay trên đầu của nó. Khi vệ tinh B nhận được tín hiệu từ trạm phát  A thì sau 0,500 s vệ tinh B phát sóng trở về lại Trái Đất. Gọi Δt là thời gian từ khi thông tin từ trạm phát  sóng A đến vệ tinh địa tĩnh B rồi đến trạm thu sóng C ở trên mặt đất, sao cho C đặt trên cùng một đường  kinh tuyến với A và xa A nhất. Giá trị của Δt gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 0,620 s. 
B. 0,759 s. 
C. 0,782 s. 
D. 0,739 s. 
Câu 33: Hạt α có động năng 5 MeV bắn vào một hạt nhân 
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 đứng yên, gây ra phản ứng  tạo thành một hạt 
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C

  và một hạt nơtron. Hai hạt sinh ra có vectơ vận tốc hợp với nhau một góc 800. Cho  biết phản ứng tỏa ra năng lượng 5,6 MeV. Coi khối lượng xấp xỉ bằng số khối. Động năng của hạt nhân 12C có thể bằng 

A. 7,04 MeV. 
B. 0,59 MeV. 
C. 0,41 MeV. 
D. 2,58 MeV. 
Câu 34: Trên sợi dây hai đầu A, B cố định có sóng dừng với bước sóng λ. Khoảng cách AB  là 2,5λ, M là phần tử trên dây có vị trí cân bằng cách A là 1,8λ. Số phần tử dao động cùng biên độ, ngược  pha với M là 

A. 4. 
B. 6. 
C. 3. 
D. 10. 
Câu 35: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 50 N/m, vật nhỏ có  khối lượng m = 250 g. Đầu lò xo gắn vào sợi dây AB mềm, nhẹ, không dãn như hình vẽ. Từ  vị trí cân bằng, truyền cho vật vận tốc 
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 lúc truyền vận tốc cho vật. Tốc độ trung bình của vật từ  
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 cho đến khi nó đạt độ cao cực đại lần thứ nhất là 
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A. 92,35 cm/s. 
B. 90,03 cm/s. 
C. 88,56 cm/s. 
D. 85,16 cm/s. 
Câu 36: Trong nguyên tử Hidro, electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân theo quỹ đạo  tròn có bán kính 
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.Tần số chuyển động của electron quanh hạt nhân là 

A. 
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Câu 37: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị  hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB  mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần L, biến trở R  và tụ điện C. Gọi ULR là điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn  mạch gồm cuộn cảm thuần L và biến trở R, UC là điện áp  hiệu dụng ở hai đầu tụ C, UL là điện áp hiệu dụng hai đầu  cuộn cảm thuần L. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ  thuộc của, 
[image: image44.wmf],,
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 thì hệ số công suất của đoạn mạch AB xấp xỉ là
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A. 0,96. 
B. 0,79. 
C. 0,85. 
D. 0,93. 
Câu 38: Một con lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên 
[image: image47.wmf]0
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. Kích thích cho con lắc  dao động điều hòa theo phương nằm ngang thì chiều dài cực đại của lò xo là 38 cm. Khoảng cách ngắn nhất  giữa hai vị trí mà động năng bằng n lần thế năng và thế năng bằng n lần động năng là 4 cm. Giá trị lớn nhất  của n gần với giá trị nào nhất sau đây? 

A. 8. 
B. 12. 
C. 5. 
D. 3. 
Câu 39: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có  phương trình li độ lần lượt là 
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 có giá trị thay đổi được. Phương trình dao động tổng hợp của vật có dạng 
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. Độ lớn gia tốc  
lớn nhất của vật có thể nhận giá trị là 

A. 
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D. 
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Câu 40: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở  
thuần 
[image: image55.wmf]1
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 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung  
[image: image56.wmf]3
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, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc với cuộn thuần cảm. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện  áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là: 
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 Công suất của đoạn mạch MB là 

A. 31,3 W. 
B. 62,5 W. 
C. 81,2 W. 
D. 46,9 W.
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Câu 1 (VD): 
Phương pháp: 
Năng lượng photon: 
[image: image59.wmf]hc
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Cách giải: 
Năng lượng của photon ứng với bức xạ này là: 
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Câu 2 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng lý thuyết sơ đồ khối của máy phát thanh 
Cách giải: 
Các bộ phận có trong sơ đồ khối của máy phát thanh đơn giản là: micrô, anten phát, mạch biến điệu. Chọn A. 
Câu 3 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng lý thuyết dao động cưỡng bức 
Cách giải: 
Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật, tần số của  ngoại lực tác dụng lên vật, lực cản môi trường tác dụng lên vật 
→ Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào bản chất của ngoại lực cưỡng bức 
Chọn D. 
Câu 4 (TH): 
Phương pháp: 
Hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến vị trí vân tối: 
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Cách giải: 
Hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến vị trí vân tối là: 
[image: image62.wmf]21
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Tại điểm M có: 
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Chọn B. 
Câu 5 (VD): 
Phương pháp: 
Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài: 
[image: image64.wmf]7
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Cách giải:
Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài là: 
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Cường độ dòng điện trong dây dẫn tăng thêm 15 A, ta có: 
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Chọn A. 
Câu 6 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng lý thuyết dòng điện không đổi 
Cách giải: 
Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian. 
Chọn D. 
Câu 7 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng lý thuyết hai nguồn sóng kết hợp 
Cách giải: 
Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo  thời gian 
Chọn D. 
Câu 8 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng lý thuyết máy biến áp 
Cách giải: 
Máy biến áp là thiết bị dùng để thay đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi tần số 
Chọn A. 
Câu 9 (TH): 
Phương pháp: 
Tốc độ của vật dao động điều hòa: 
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Gia tốc của dao động điều hòa: 
[image: image68.wmf]2

ax

w

=-

  
Lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hòa: 
[image: image69.wmf]2
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Cách giải: 
Lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hòa là: 
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Độ lớn cực đại của gia tốc là: 
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Vận tốc có độ lớn cực đại là: 
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Chọn D. 
Câu 10 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng lý thuyết sóng dọc 
Cách giải: 
Sóng dọc truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí 
Chọn B. 
Câu 11 (TH): 
Phương pháp:7 
Khoảng vân: 
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Vị trí vân sáng: 
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Cách giải: 
Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 tới vân sáng trung tâm là: 
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Lại có khoảng vân: 
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Chọn A. 
Câu 12 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng lý thuyết đường sức điện 
Cách giải: 
Qua mỗi điểm trong điện trường ta chỉ có thể vẽ được một đường sức điện → A sai 
Các đường sức điện không bao giờ cắt nhau → B đúng 
Nơi nào điện trường mạnh hơn thì nơi đó đường sức điện được vẽ mau hơn → C sai 
Các đường sức điện xuất phát từ các điện tích dương và tận cùng ở các điện tích âm → D sai 
Chọn B. 
Câu 13 (VD): 
Phương pháp: 
Các vecto 
[image: image78.wmf],
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 và hướng truyền sóng đôi một vuông góc với nhau tuân theo quy tắc bàn tay phải: đặt bàn  tay phải sao cho vecto 
[image: image79.wmf]B
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 hướng vào lòng bàn tay, ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của 
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ur

 , bốn ngón tay  hướng theo chiều truyền sóng điện từ 
Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn biến thiên cùng pha:  
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Cách giải: 
Nhận xét: điện trường và từ trường biến thiên cùng pha, ta có: 
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Áp dụng quy tắc bàn tay phải, ta có hình vẽ: 
[image: image83.png]



Từ hình vẽ ta thấy vecto cảm ứng từ hướng về phía Đông 
Chọn C. 
Câu 14 (VD): 
Phương pháp: 
Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị 
Vận tốc biến thiên sớm pha 
[image: image84.wmf]rad
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 so với li độ
Li độ biến thiên cùng chu kì với vận tốc 
Cách giải: 
Từ đồ thị ta thấy khoảng thời gian ngắn nhất vận tốc biến thiên từ giá trị cực đại đến cực tiểu là: 
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Từ đồ thị ta thấy ở thời điểm đầu, vận tốc có giá trị cực đại → pha ban đầu của dao động là: 
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Chọn A. 
Câu 15 (NB): 
Phương pháp: 
Hạt nhân 
[image: image87.wmf]4
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Cách giải: 
Hạt nhân 
[image: image88.wmf]17
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Chọn B. 
Câu 16 (NB): 
Phương pháp: 
Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng cường độ của một dòng điện không đổi, nếu cho hai  dòng điện đó lần lượt đi qua cùng một điện trở trong những khoảng thời gian bằng nhau đủ dài thì nhiệt  lượng tỏa ra bằng nhau 
Cách giải: 
Số chỉ của Ampe kế nhiệt cho biết cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch 
Chọn D. 
Câu 17 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng lý thuyết dòng điện trong chất điện phân 
Cách giải: 
Dòng điện trong chất điện phân là ion dương và ion âm 
Chọn C. 
Câu 18 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng lý thuyết hiện tượng quang – phát quang 
Cách giải: 
Hiện tượng quang - phát quang là sự hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng  khác 
Chọn C. 
Câu 19 (NB): 
Phương pháp: 
Tần số của con lắc lò xo: 
[image: image89.wmf]1
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Cách giải: 
Tần số của con lắc lò xo là: 
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Chọn C. 
Câu 20 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng thang sóng điện từ:
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9 
Cách giải: 
Trong các tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X và tia đơn sắc lục, tia có tần số nhỏ nhất là tia hồng ngoại Chọn A. 
Câu 21 (VD): 
Phương pháp: 
Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững 
Cách giải: 
Năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân là:
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Chọn A. 
Câu 22 (NB): 
Phương pháp: 
Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân: bảo toàn số nuclon, bảo toàn điện tích, bảo toàn năng lượng  toàn phần, bảo toàn động lượng 
Cách giải: 
Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân là: bảo toàn số nuclon, bảo toàn điện tích, bảo toàn năng  lượng toàn phần, bảo toàn động lượng 
→ Trong phản ứng hạt nhân không có định luật bảo toàn khối lượng nghỉ 
Chọn B. 
Câu 23 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng lý thuyết thuyết lượng tử ánh sáng 
Cách giải: 
Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thích hiện giao thoa ánh sáng 
Chọn D. 
Câu 24 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng lý thuyết hiện tượng khúc xạ ánh sáng 
Cách giải: 
Chiết suất của chất làm lăng kính thay đổi theo tần số ánh sáng qua lăng kính 
Chọn C. 
Câu 25 (VD): 
Phương pháp: 
Hệ số công suất của mạch điện xoay chiều: 
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Cách giải:10 
Hệ số công suất của mạch điện là: 
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Chọn C. 
Câu 26 (NB): 
Phương pháp: 
Biểu thức cường độ dòng điện: 
[image: image95.wmf]0
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Với i là cường độ dòng điện tức thời 
I0 là cường độ dòng điện cực đại 
ω  là tần số góc 

[image: image96.wmf]j

 là pha ban đầu 
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Cách giải: 
Cường độ dòng điện 
[image: image98.wmf]2cos100()
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Chọn B. 
Câu 27 (TH): 
Phương pháp: 
Trên sóng dừng, những điểm đối xứng với nhau qua nút sóng luôn dao động ngược pha 
Những điểm đối xứng với nhau qua bụng sóng luôn dao động cùng pha 
Cách giải: 
Điểm C là một nút sóng, hai điểm trên dây đối xứng với nhau qua C dao động ngược pha 
Chọn A. 
Câu 28 (NB): 
Phương pháp: 
Mức cường độ âm: 
[image: image99.wmf]00
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Cách giải: 
Mức cường độ âm được xác định là: 
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Chọn B. 
Câu 29 (VD): 
Phương pháp: 
Khoảng vân: 
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Giá trị trung bình: 
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Sai số tỉ đối:  
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Sai số tuyệt đối trung bình: 
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Cách giải: 
Khoảng cách giữa 11 vân sáng là 10 khoảng vân, ta có: 

[image: image105.wmf]3

12,013,514,012,513,013

1013( mm)1,3( mm)1,3.10( m)

510

ii

-

++++

==Þ===

 
Sai số tuyệt đối của khoảng vân là: 
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Giá trị trung bình của bước sóng là: 
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Ta có sai số tỉ đối: 
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Chọn A. 
Câu 30 (VD): 
Phương pháp: 
Định luật bảo toàn năng lượng điện từ: 
[image: image110.wmf]22
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Công thức độc lập với thời gian:  
[image: image111.wmf]22

22

00

1

qi

qI

+=

 
Chu kì dao động riêng của mạch: 
[image: image112.wmf]2
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Cách giải: 
Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng điện từ trong mạch, ta có: 

[image: image113.wmf]2
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Áp dụng công thức độc lập với thời gian, ta có: 

[image: image114.wmf](
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[image: image115.wmf]79
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Chu kì dao động riêng của mạch là: 

[image: image116.wmf]396
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Chọn A. 
Câu 31 (VDC): 
Phương pháp: 
Điều kiện tại một điểm là cực đại giao thoa: 
[image: image117.wmf]MAMBk
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Điều kiện tại một điểm là cực tiểu giao thoa: 
[image: image118.wmf](0,5)
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Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳn AB thỏa mãn: 
[image: image119.wmf]MNAMAN
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Cách giải: Ta có hình vẽ:
[image: image120.png]



Giả sử tại M là cực đại bậc k 
Giữa M, N có 3 cực đại nữa → tại N là cực tiểu thức k + 3,5 
Ta có: 

[image: image121.wmf]()
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[image: image122.wmf][()]()(3,5)
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[image: image123.wmf]3,5
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Đặt hai nguồn sóng tại MN, điểm B nằm trên đường thẳng MN, số điểm dao động với biên độ cực đại trên  đoạn AB thỏa mãn: 

[image: image125.wmf]20,73,2
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[image: image126.wmf]4,140,644;3;2;1
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→ Trên AB có 4 điểm dao động với biên độ cực đại 
Chọn D. 
Câu 32 (VDC): 
Phương pháp: 
Vệ tinh địa tĩnh bay trên quỹ đạo Trái Đất có cùng chu kì với chu kì tự quay của Trái Đất 
Gia tốc trọng trường tại độ cao h: 
[image: image127.wmf]2
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Tần số góc: 
[image: image128.wmf]2
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Thời gian sóng điện từ truyền trong không gian: 
[image: image129.wmf]s
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Cách giải: 
Ta có hình vẽ: 
[image: image130.png]



Vệ tinh ở độ cao h so với mặt đất
Gia tốc chuyển động của vệ tinh là: 
[image: image131.wmf]2
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Tần số góc chuyển động của vệ tinh là: 
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Vệ tinh chuyển động với chu kig bằng chu kì tự quay quanh trục của Trái Đất, ta có: 

[image: image133.wmf]3
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Thời gian sóng truyền từ trạm phát A đến vệ tinh là: 
[image: image134.wmf]1
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Trạm thu C đặt trên cùng một đường kinh tuyến với A và cách A xa nhất 
→ C nằm tại 1 trong 2 cực của Trái Đất 
Khoảng cách từ vệ tinh tới trạm thu C là: 
[image: image135.wmf]22

()

lRhR

=++

 
Thời gian sóng truyền từ vệ tinh tới trạm thu C là: 
[image: image136.wmf]22
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Thời gian tín hiệu truyền từ trạm A đến vệ tinh rồi đến trạm thu C là: 

[image: image137.wmf]2222
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[image: image138.wmf](
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→ Giá trị ∆t gần nhất với giá trị 0,759 s 
Chọn B. 
Câu 33 (VDC): 
Phương pháp: 
Định luật bảo toàn động lượng: 
[image: image139.wmf]ts
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Công thức hàm cos: 
[image: image140.wmf]222
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Năng lượng tỏa ra của phản ứng: 
[image: image141.wmf]st
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Mối liên hệ giữa động lượng và động năng: 
[image: image142.wmf]2
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Cách giải: 
Năng lượng tỏa ra của phản ứng là: 

[image: image143.wmf]5,65
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Áp dụng định luật bảo toàn động lượng, ta có: 

[image: image145.wmf]222

0

2cos80

CnCn

ppppp

a

=++

 


[image: image146.wmf]0

222222cos80

nnn

C

n

CCC

mKmKmKmKmK

aa

Þ=++××

 

[image: image147.wmf](
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[image: image148.wmf](
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Chọn B.
Câu 34 (VD): 
Phương pháp: 
Điều kiện có sóng dừng trên dây với hai đầu dây cố định: 
[image: image149.wmf]2
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  với k là số bó sóng 
Hai điểm thuộc cùng một bó sóng hoặc thuộc hai bó sóng cùng chẵn hoặc cùng lẻ thì dao động cùng pha Hai điểm thuộc hai bó sóng liền kề, hoặc 1 điểm thuộc bó sóng chẵn, 1 điểm thuộc bó sóng lẻ dao động  ngược pha 
Cách giải: 
Ta có chiều dài sợi dây AB là: 

[image: image150.wmf]2,555
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 trên dây có 5 bó sóng 
Tại vị trí cân bằng của điểm M có: 

[image: image151.wmf]1,830,3
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 điểm M thuộc bó sóng thứ 4 (bó sóng chẵn) 
Nhận xét: trên mỗi bó sóng có 2 điểm dao động cùng biên độ với điểm M 
→ trên mỗi bó sóng lẻ (k = 1; 3; 5) có 2 điểm dao động cùng biên độ, ngược pha với M 
→ Trên dây có 6 điểm dao động cùng biên độ, ngược pha với điểm M 
Chọn B. 
Câu 35 (VDC): 
Phương pháp: 
Độ biến dạng của lò xo khi ở vị trí cân bằng: 
[image: image152.wmf]mg
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Tần số góc của con lắc lò xo: 
[image: image153.wmf]k
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Tốc độ của vật ở vịt rí cân bằng: 
[image: image154.wmf]max
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Công thức độc lập với thời gian: 
[image: image155.wmf]222
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Thời gian chuyển động ném thẳng đứng lên: 
[image: image156.wmf]v
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Độ cao vật đạt được trong chuyển động ném thẳng đứng hướng lên:  
[image: image157.wmf]2
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Sử dụng vòng tròn lượng giác và công thức: 
[image: image158.wmf]t
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Tốc độ trung bình: 
[image: image159.wmf]S
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Cách giải: 
Tần số góc của con lắc là: 
[image: image160.wmf]50
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Độ biến dạng của lò xo khi ở vị trí cân bằng là: 

[image: image161.wmf]0,25.10
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Nhận xét: con lắc dao động khi lực đàn hồi có độ lớn bằng 0, dây bị chùng, hệ chuyển động với gia tốc trọng  trường g 
→ Từ thời điểm vật đạt li độ -5 cm đến khi nó đạt độ cao cực đại lần thứ nhất, vật chuyển động giống như  chuyển động ném thẳng đứng lên với vận tốc v 
Ta có vòng tròn lượng giác:
[image: image162.png]



15 
Vật dao động điều hòa trong khoảng thời gian từ thời điểm đầu đến thời điểm đầu tiên lò xo không biến  dạng (x = -5 cm), vecto quay được góc là: 
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Quãng đường vật dao động điều hòa là: 

[image: image164.wmf]1
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Ở li độ x = -5 cm, áp dụng công thức độc lập với thời gian, ta có vận tốc của vật là: 

[image: image165.wmf]2222

102105506( cm/s)0,56( m/s)

vAxv

w

=-=×-Þ==

 

Vật chuyển động ném lên, quãng đường vật chuyển động được đến khi dừng lại là: 

[image: image166.wmf]22
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Thời gian vật chuyển động ném lên là: 
[image: image167.wmf]2
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Tốc độ trung bình của vật là: 

[image: image168.wmf]12
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Chọn D. 
Câu 36 (VD): 
Phương pháp: 
Lực điện: 
[image: image169.wmf]12
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Tần số của chuyển động tròn đều: 
[image: image170.wmf]2
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Cách giải: 
Lực điện tác dụng lên electron là:  
[image: image171.wmf]22
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Tần số chuyển động của electron quanh hạt nhân là:

[image: image172.wmf](
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Chọn C. 
Câu 37 (VDC): 
Phương pháp: 
Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch chứa điện trở và cuộn dây thuần cảm:  
[image: image173.wmf](
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Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện:  
[image: image174.wmf](
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Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây: 
[image: image175.wmf](
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Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị 
Sử dụng phương pháp chuẩn hóa số liệu cos  
Hệ số công suất của mạch điện:  
[image: image176.wmf](
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Cách giải: 
Ta có đồ thị: 
[image: image177.png]



Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L và biến trở R, điện áp hiệu dụng hai đầu  tụ C, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần L là: 

[image: image178.wmf](
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Nhận xét: khi R tăng có UC và UL giảm → đồ thị (3) là đồ thị URL 
Từ đồ thị ta thấy đồ thị (3) không phụ thuộc vào R 
Để URL không phụ thuộc vào R, ta có:

[image: image179.wmf]2
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Ta thấy với mọi giá trị của R luôn có 
[image: image180.wmf]2
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 đồ thị (1) là UC, đồ thị (2) là UL 
Lại có:  
[image: image181.wmf]22
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Chuẩn hóa 
[image: image182.wmf]12
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Tại giá trị 
[image: image183.wmf]0
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[image: image184.wmf](
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Khi 
[image: image185.wmf](

)

0

2

22

2

1,53

1,5cos0,93

(1,53)(12)

LC

R

RR

RZZ

j

×

=Þ==»

+-

+-

 

Chọn D. 
Câu 38 (VDC): 
Phương pháp: 
Biên độ của con lắc lò xo nằm ngang: 
[image: image186.wmf]max0
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Động năng bằng n lần thế năng: W1 
[image: image187.wmf]W W
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Cách giải: 
Biên độ dao động của con lắc là: 
[image: image188.wmf]max0
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Tại vị trí động năng bằng n lần thế năng và vị trí thế năng bằng n lần động năng, ta có: 
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Trường hợp 1: hai vị trí này ở cùng một phía so với vị trí cân bằng, khoảng cách giữa hai vị trí là: 

[image: image190.wmf]1
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Trường hợp 2: hai vị trí này ở hai phía so với vị trí cân bằng khoảng cách giữa hai vị trí là: 

[image: image191.wmf]2
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Nhận xét: 
[image: image192.wmf]21
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 khoảng cách ngắn nhất giữa hai vị trí này là: 
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[image: image194.wmf]2(1)14841
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[image: image196.wmf]22
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Vậy giá trị lớn nhất của n gần nhất với 5 
Chọn C. 
Câu 39 (VDC): 
Phương pháp: 
Sử dụng phương pháp giản đồ vecto 
Định lí hàm sin: 
[image: image197.wmf]ˆˆˆ
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Gia tốc cực đại của dao động điều hòa: 
[image: image198.wmf]2
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Cách giải: 
Ta có giản đồ vecto: 
[image: image199.png]



Từ giản đồ vecto, áp dụng định lí hàm sin, ta có: 

[image: image200.wmf]2
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Để độ lớn gia tốc của vật đạt giá trị lớn nhất: 
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[image: image202.wmf](
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Chọn C. 
Câu 40 (VD): 
Phương pháp: 
Dung kháng của tụ điện: 
[image: image203.wmf]1
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Cường độ dòng điện hiệu dụng: 
[image: image204.wmf](
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Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện: 
[image: image205.wmf]tan vói 
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Công suất tiêu thụ của đoạn mạch: 
[image: image206.wmf]cos
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Cách giải: 
Dung kháng của tụ điện là: 
[image: image207.wmf]3
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Cường độ dòng điện trong mạch là: 
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Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch AM và cường độ dòng điện là:
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Công suất tiêu thụ của đoạn mạch MB là: 

[image: image212.wmf]1505
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